
 
 
 

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 
THÔNG BÁO BIÊN CHẾ KHÓA 237 

SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC – ĐH PHÚ XUÂN 
HỌC TỪ NGÀY 15/4 ĐẾN HẾT 17/5/2024 

(sv lưu ý khi về học GDQPAN nhớ mang theo đồ dùng cá nhân cần thiết, giấy khám đo độ 
cận của mắt (nếu có) vì sv ở tập trung từ đầu khóa đến cuối khóa học) 

 
 

1. KÝ TÚC XÁ A:  ĐẠI ĐỘI 1;                 339 sinh viên 
    GỒM CÁC LỚP: ​ ​ - CNTT K46A:​ ​ 53 sv​ ​  

- CNTT K46B:​ ​ 48 sv​  
- CNTT K46C:​ ​ 47 sv​  
- CNTT K46D:​ ​ 46 sv​  
- CNTT K46E:​ ​ 37 sv​  
- CNTT K46F:​ ​ 40 sv​  
- CNTT K46H:​ ​ 46 sv​  
- CNKTĐT-VT K46:​ 22 sv 

2. KÝ TÚC XÁ B:  ĐẠI ĐỘI 2;                339 sinh viên 
    GỒM CÁC LỚP: ​ ​ - CNTT K46G:​ ​ 44 sv 

- CNTT K46I:​ ​ 45 sv 
- CNTT K46J:​ ​ 48 sv 
- CNTT K46K:​ ​ 48 sv 
- CNTT K46L:​ ​ 44 sv 
- CNTT K46M:​ ​ 50 sv 
- CNTT K46N:​ ​ 46 sv 
- CN sinh học k46:​​ 14 sv 

3. KÝ TÚC XÁ C:  ĐẠI ĐỘI 3;                364 sinh viên 
    GỒM CÁC LỚP: ​ ​ - Kiến trúc K46A:​ ​ 42 sv 

- Kiến trúc K46B:​ ​ 45 sv 
- KTPM K46A:​ ​ 28 sv 
- KTPM K46B:​ ​ 31 sv 
- Địa KTXD K46:​ ​ 08 sv 
- QT&PTDL K46:​​ 10 sv 
- Hóa học K46:​ ​ 03 sv 
- QLTN&MT K46:​13 sv 
- CN KT hóa học K46:​ 08 sv 
- KHMT K46:​ ​ 06 sv 
- Văn học K46:​ ​ 13 sv 
- Lịch sử K46:​ ​ 05 sv 
- Hán nôm K46:​ ​ 07 sv 
- Công tác xã hội K46:​ 14 sv 
- Xã hội học K46:​ ​ 04 sv 
- Quản lý nhà nước K46:​28 sv 
- Báo chí K46A:​ ​ 50 sv 
- Báo chí K46B:​ ​ 49 sv 
 



 
 

4. KÝ TÚC XÁ D:  ĐẠI ĐỘI 4;           ​ 378 sinh viên 
    GỒM CÁC LỚP: ​ ​ - Truyền thông số; QLAT,SK và MT K46 : 31 sv 
​ ​ ​ ​ ​ - Đông phương học K46​ 23 sv 

- Thiết kế nội thất K21:​ 07 sv 
- QT kinh doanh K21:​ 45 sv 
- QT khách sạn K21:​ 07 sv 
- QT DVDL&LH K21:​ 17 sv 
- QTKD-TT Marketing K21:​06 sv 
- CN thông tin K21:​ 53 sv 
- Kế toán K21:​ ​ 12 sv 
- CNKT Ô tô K21:​​ 65 sv 
- NN Trung quốc K21:​ 81 sv 
- NN Anh K21:​ ​ 31 sv 

 


